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So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bảng chia 8
1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
	Số đã cho
	12
	18
	42
	36
	54
	24

	Gấp 6 lần
	
	
	
	
	
	

	Giảm 6 lần
	
	
	
	
	
	


2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kết quả của phép nhân 105 x 7 là:
A. 753                       B. 735                       C. 705                    D. 112
b) Năm nay bố 42 tuổi, con 7 tuổi. Tuổi bố gấp tuổi con số lần là:
A. 35 lần                   B. 49 lần                   C. 6 lần                  D. 7 lần
3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
	Số lớn
	6
	24
	14
	40
	54
	32
	63
	42

	Số bé
	3
	4
	2
	5
	6
	4
	7
	6

	Số lớn gấp mấy lần số bé?
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?
	3
	
	
	
	
	
	
	


4. a) Tính nhẩm
32 : 8 = …..                    40 : 8 = ……                64 : 8 = …….           80 : 8 = …..
           b) Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:
                     72 :8
48: 8 3
56: 8
24: 8



9 232
7 232
3 232
6


5. Tìm x, biết:
a) 

[bookmark: MTBlankEqn]                                        c) 
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
b) 

                                           d)  
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
6. a) Hiền có 8 quyển truyên, Hương có 40 quyển truyện. Hỏi số truyện của Hương gấp mấy lần số quyển truyện của Hiền?
b ) Một sợi dây điện dài 56m được cắt thành 8 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây điện dài bao nhiêu mét?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Năm nay mẹ 38 tuổi, con 8 tuổi. Hai năm trước đây tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
A. 4 lần                  B. 6 lần                   C. 7 lần                   D. 8 lần
b) Một thùng đựng 32 quả bóng xanh và 8 quả bóng đỏ. Tổng số bóng xanh và bóng đỏ gấp số bóng đỏ số lần là:
A. 2 lần                B. 3 lần                  C. 4 lần                    D. 5 lần
8. 
Một thùng đựng 48 quả bóng, trong đó số bóng đỏ chiếm  số bóng trong thùng, còn lại là bóng xanh.
a) Tính số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh
b) Số quả bóng xanh gấp số quả bóng đỏ bao nhiêu lần?
Bài giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
9. Tìm x
a) x : 8 = 7 (dư 6)                                     c) x : 7 = 8 (dư 5)
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
b) x : 9 = 5 (dư 4)                                      d) x : 6 = 5 (dư 3)
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
…………………….                                  …………………….
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